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Multi-Row Angular Contact Ball Bearing - Back-to-Back Arrangement
Multi-Row Angular Contact Ball Bearings
13 mã sản phẩm

Nhấp vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN d D B Kiểu Tải động Tải tĩnh Tốc độ mỡ Tốc độ dầu

7003CDBT-10-GLP5 17 mm 35 mm 10 mm Open — — 31.570 RPM —

7008CDBT-GNP4 40 mm 68 mm 15 mm Open — — 13.020 RPM 20.820 RPM

7014CDBT-GMP4 70 mm 110 mm 20 mm Open — — 6.500 RPM 10.400 RPM

7016CDBT-GMP4 80 mm 125 mm 22 mm Open — — 5.700 RPM 9.150 RPM

7016CDBT-GNP4 80 mm 125 mm 22 mm Open — — 6.840 RPM 10.980 RPM

7206T2DBT-GNP4 30 mm 62 mm 16 mm Open — — 7.200 RPM —

7207BT1DBT-GNP4 35 mm 72 mm 17 mm Open — — — —

7207T2DBT-GNP4 35 mm 72 mm 17 mm Open — — — —

7207T2DBT-GNP5 35 mm 72 mm 17 mm Open — — 6.600 RPM —

7209BT1DBT-GNP4 45 mm 85 mm 19 mm Open — — — —

7210BT1DBT-GNP4 50 mm 90 mm 20 mm Open — — 4.000 RPM —

7210BT1DBTT-GNP4 50 mm 90 mm 20 mm Open — — — —

7210T2DBT-GNP5 50 mm 90 mm 20 mm Open — — 4.740 RPM —
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